Họ và tên Sinh viên_________________________________________Mã số sinh viên__________________ Tờ số:_______
Bài học: Unit 2-____________________________________________Đánh giá của giảng viên:					
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	Từ
	Nghĩa
	Phiên âm
	Từ loại
	Định nghĩa theo từ điển
	Dịch phần định nghĩa theo từ điển
	Câu có chứa từ vựng trong bài học
	Dịch nghĩa tiếng Việt câu trong bài
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	Xóa ô lưu ý trước khi in
[bookmark: _GoBack]Đọc các bài học và chuẩn bị các từ được gạch chân (in đậm) trong bài đọc. 
Mỗi buổi học ít nhất 10 từ vựng, trình bày trên 01 mặt giấy, VIẾT TAY
Nộp bài vào đầu buổi: đạt -> Tính điểm chuyên cần; không đạt, tính 50% điểm chuyên cần.
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